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I

1 LÊ HOÀNG PHÚC 17-06-04 024204015696 Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN Lớp QH-2022-I/CQ-P-EP, Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano 2022 0393750351 lephuc9a@gmail.com

2 LÊ MINH QUÝ 23-02-04 027204001009 Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN Lớp QH-2022-I/CQ-I-CS3, Khoa Công nghệ Thông tin 2022 0339015987 minhquyle2302@gmail.com

3 NGUYỄN BÁ THỊNH 29-01-04 001204006534 Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN Lớp: QH-2022-I/CQ-I-CS1, Khoa Công Nghệ Thông Tin 2022 0968358204 thinhnb29@gmail.com

4 NGUYỄN HÀ LINH 05-09-04 038304012846 Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN Lớp K67I-IS, Khoa Công nghệ thông tin 2022 0334185936 22024505@vnu.edu.vn

5 NGUYỄN HẢI AN 18-06-05 022205009629 Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN Lớp K68I-IT1, Khoa Công Nghệ Thông Tin 2023 0986261226 23020001@vnu.edu.vn

6 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 17-12-04 001204025857 Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN Lớp QH-2022-I/CQ–P-EP, Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ Nano, 2022 0379068882 nd564517@gmail.com

7 NGUYỄN TIẾN PHÚC 03-10-05 001205036347 Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN Lớp QH-2023-I/CQ-I-CS1, Khoa Công nghệ thông tin 2023 0325891661 ngtphuc0@gmail.com

8 PHẠM TUẤN ANH 04-06-05 042205004501 Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN Lớp K68-IT1, Khoa Công nghệ thông tin 2023 0987069605 23020010@vnu.edu.vn

9 PHẠM TUẤN ANH 10-07-05 035205004181 Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN Lớp QH-2023-I/CQ-P-EP, Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano 2024 0335194348 phamtuananh1725hn@gmail.com

10 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO 01-01-04 036304008585 Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN Lớp QH-2022-I/CQ-S-AE, Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ 2022 0355120795 phuongthaotran.tptt@gmail.com

11 ĐINH THỊ THU THẢO 08-09-03 024303014552 Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN Lớp QH.2021.YB, Khoa Y khoa 2021 0358291385 dinhthithuthaovnu@gmail.com

12 KHƯƠNG VŨ PHƯƠNG ANH 15-11-03 019303001693 Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN Lớp QH.2021.YA, Khoa Y khoa 2021 0918146436 kvpa915gstn@gmail.com

13 NGUYỄN KHẮC DƯƠNG 07-01-04 001204000997 Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN Lớp QH.2023.YB, Khoa Y khoa 2023 0971436617 Nguyenkhacduong07012004@gmail.com

14 NGUYỄN MINH QUÂN 03-07-03 038203014996 Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN Lớp QH.2021.R,  Khoa RHM 2021 0388888653 quan030703@gmail.com

15 PHẠM THỊ HUYỀN 01-11-03 030303011388 Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN Lớp QH.2021.YA, Khoa Y khoa 2021 0835497089 huyenpham1106@gmail.com

16 ĐÀO HẢI HƯNG 21-08-04 22000440 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN K67 Tài năng Sinh học, Khoa Sinh học 2022 0984268271 Daohaihung_t67@hus.edu.vn

17 GIANG TUẤN KIỆT 05-02-04 034204014269 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN K67 Vật lý chuẩn, Khoa Vật lý 2022 0919317359 giangtuankiet_t67@hus.edu.vn

18 HOÀNG KIM GIÁP 20-01-04 001204005998 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN Lớp K67A5 Khoa học dữ liệu, Khoa Toán - Cơ - Tin học. 2022 0369804731 hoangkimgiap_t67@hus.edu.vn

19 HOÀNG TRUNG KIÊN 17-07-04 030204000460 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN K67 Tài năng Hóa học, Khoa Hóa học 2022 0919780850 hoangtrungkien1_t67@hus.edu.vn

20 NGUYỄN HOÀNG MINH ÁNH 24-12-05 001305970109 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN K68 Khoa học Môi trường CLC, Khoa Môi trường 2023 0976166067 23001012@hus.edu.vn

21 NGUYỄN HOÀNG TÀI DUY 13-02-05 001205014289 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN Lớp K68 Vật lý học, Khoa Vật lý 2023 0394889141 tyud120345@gmail.com

22 NGUYỄN KHÁNH HÙNG 04-12-05 044205008195 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN Lớp K68 Tài năng Hóa học, Khoa Hóa Học 2023 0838276357 khanhhung408@gmail.com

23 NGUYỄN PHƯƠNG NHI 24-06-04 001304012021 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN K67 Sinh học, Khoa Sinh học 2022 0975725516 nguyenphuongnhi1_t67@hus.edu.vn

24 PHẠM TUẤN HOÀNG 12-10-04 042204004802 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN Lớp K67A5 Khoa học dữ liệu, Khoa Toán - Cơ - Tin học 2022 0981484828 hoangcaf4@gmail.com

25 TRẦN THỊ HOA 15-06-04 035304001133 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN K67 Công nghệ kỹ thuật hạt nhân, Khoa Vật lý 2022 0886778121 tranthihoa_t67@hus.edu.vn

26 CHU ANH ĐỨC 17-08-05 024205009724 Đại học Bách khoa Hà Nội CTTT Data Science & AI 03-K68 2023 0348225883 chuanhduc09@gmail.com

27 ĐẶNG HỒNG ANH 30-07-04 033204004218 Đại học Bách khoa Hà Nội KT Điều khiển-Tự động hóa 13-K67 2022 0966779214 Anh.DH222201@sis.hust.edu.vn

28 ĐINH NGỌC QUÂN 13-11-04 001204005551 Đại học Bách khoa Hà Nội KT Điều khiển-Tự động hóa 13-K67 2022 0988267618 quan.dinhnq@gmail.com

29 ĐINH NGUYỄN SƠN 25-01-04 040204009209 Đại học Bách khoa Hà Nội ICT 01-K67 2022 0345690228 Son.dn225997@sis.hust.edu.vn

30 LÊ NGUYỄN NGỌC VŨ 09-12-04 022204004459 Đại học Bách khoa Hà Nội Cơ điện tử 06-K67 2022 0584119584 Vu.LNN226171@sis.hust.edu.vn

31 LÊ TRÍ DŨNG 11-04-04 001204011798 Đại học Bách khoa Hà Nội CTTT Vật liệu 01-K67 2022 0918571862 tridungle2004@gmail.com

32 MAI LÊ PHÚ QUANG 17-09-05 001205026277 Đại học Bách khoa Hà Nội CTTN-Khoa học máy tính-K68 2023 0385434138 mailephuquang01@gmail.com

33 NGUYỄN ĐỨC MẠNH 28-07-04 031204000955 Đại học Bách khoa Hà Nội Toán-Tin 03-K67 2022 0762304144 manh.nd227021@sis.hust.edu.vn 

34 NGUYỄN DUY THÁI 05-01-05 001205002709 Đại học Bách khoa Hà Nội CTTT KT Điều khiển-Tự động hóa 02-K68 2023 0919336518 duythainsl@gmail.com

35 NGUYỄN HÀ ANH 16-10-04 001304008728 Đại học Bách khoa Hà Nội CTTT TTS & KT đa phương tiện 02-K67 2022 0945750771 haanhkm@gmail.com
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36 NGUYỄN HOÀNG VIỆT 16-09-04 001204024716 Đại học Bách khoa Hà Nội CTTN-Khoa học máy tính-K67 2022 0971161827 nguyenhoangviet.hsgs@gmail.com

37 NGUYỄN TẤN DŨNG 05-12-05 026205002748 Đại học Bách khoa Hà Nội CTTN-Khoa học máy tính-K68 2023 0353856748 dung.nt230021@sis.hust.edu.vn

38 PHẠM QUỐC ANH 06-01-05 030205000728 Đại học Bách khoa Hà Nội KT Điều khiển-Tự động hóa 11-K68 2023 0974756807 Anh.PQ231918@sis.hust.edu.vn

39 TRẦN VƯƠNG HOÀNG 22-03-04 022204004115 Đại học Bách khoa Hà Nội CTTN-Khoa học máy tính-K67 2022 0965570956 tranvuonghoang208@gmail.com

40 TRƯƠNG MINH PHÚC 08-10-05 001205026935 Đại học Bách khoa Hà Nội CTTT Data Science & AI 03-K68 2023 0367868874 truongminhphuc08102005@gmail.com

41 CHU THỊ THÚY NGA 04-04-06 033306000831 Trường Đại học Y Dược Hải Phòng Điều dưỡng K20C 2024 0704797158 chuthithuynga42006@gmail.com

42 LÊ VĂN TRƯỜNG 29-12-05 001205020306 Trường Đại học Y Dược Hải Phòng Y khoa K45D 2023 0984674409 vantruongle129@gmail.com

43 NGÔ THỊ THU HUYỀN 14-02-02 022302006921 Trường Đại học Y Dược Hải Phòng YHDP K14 2020 0843919558 2051100044hp@gmail.com

44 NGUYỄN ĐÌNH TÙNG LINH 11-08-01 001201007905 Trường Đại học Y Dược Hải Phòng RHM K12 2020 0899328166 tunglinh110801@gmail.com

45 TRẦN MY MY 25-01-02 030302003492 Trường Đại học Y Dược Hải Phòng YHCT K6 2020 0378199161 tranmymy012002@gmail.com

46 LÊ HOÀNG PHÚC 20-10-03 034203001290 Trường Đại học Y Dược Thái Bình Lớp K51G/Y Khoa 2021 0374049555 lephuc031020@gmail.com

47 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM 19-09-04 036304007053 Trường Đại học Y Dược Thái Bình Lớp K52C/Y đa khoa 2022 919650480 nguyenthihongthamtnb10a@gmail.com

48 NGUYỄN THỊ HƯƠNG THÙY 19-08-05 035305008885 Trường Đại học Y Dược Thái Bình Lớp CNĐDK18B 2023 0833572722 nguyenthuy31104008@gmail.com

49 NGUYỄN THỊ THƯ 22-12-04 036304009823 Trường Đại học Y Dược Thái Bình Lớp K52C/ Ngành Y đa khoa 2022 0867537780 thuy13852@gmail.com

50 PHẠM QUANG ANH 29-08-04 001204023554 Trường Đại học Y Dược Thái Bình Lớp Y4F-K52/Y Khoa 2022 0974222636 quanganh09030804@gmail.com

51 NGÔ ĐINH ÁNH QUỲNH 11-03-05 019305010101 Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên Lớp Y.K56D/ Khoa Y Khoa 2023 0984393582 hieuqu02@gmail.com

52 NGUYỄN THANH NGỌC LINH 12-11-04 001304011479 Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên Lớp Y.K55G/ Khoa Y khoa 2022 0359440168 linh0363872608@gmail.com

53 NGUYỄN THỊ MAI OANH 02-09-04 001304013120 Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên Lớp Y.K55G/ Khoa Y khoa 2022 0962192402 nguyenmaioanh292004@gmail.com

54 NGUYỄN TRUNG THÀNH 11-06-03 001203005725 Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên Lớp Y.K54H/ Khoa Y Khoa 2021 0824938699 nguyentrungthanh03@gmail.com

55 THIỀU KHÁNH LINH 31-08-05 025305002724 Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên Lớp Y.K56G/ Khoa Y Khoa 2023 0396315309 phuclinhvtpt@gmail.com

56 ĐỖ ĐỨC HUY 15-05-04 001204018211 Trường Đại học KHCN Hà Nội (USTH) FST B3 Khoa học và Công nghệ thực phẩm 2022 0354740866 huydd.22ba13160@usth.edu.vn

57 ĐỖ TUẤN VIỆT 13-02-06 001206002198 Trường Đại học KHCN Hà Nội (USTH) Kỹ thuật hàng không 2024 0367118503 vietdt2411059@usth.edu.vn

58 HOÀNG ĐỨC MINH 04-05-06 001206013105 Trường Đại học KHCN Hà Nội (USTH) Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ nano 2024 0936342238 minhhd2410584@usth.edu.vn

59 HOÀNG TIẾN ANH 23-08-06 001206088501 Trường Đại học KHCN Hà Nội (USTH) Lớp MST-BME 2024 0989742776 anhht2410031@usth.edu.vn

60 HỨA NGÔ ĐẠI DƯƠNG 02-06-06 048206006845 Trường Đại học KHCN Hà Nội (USTH) Lớp SST 2024 0938585026 duonghnd2410249@usth.edu.vn

61 LÊ VIỆT HOÀNG 07-05-01 035201002081 Trường Đại học KHCN Hà Nội (USTH) Công nghệ vi mạch bán dẫn 2024 0981027914 hoanglv2410311@usth.edu.vn

62 NGUYỄN ĐÌNH KỲ VŨ 24-08-06 038206031062 Trường Đại học KHCN Hà Nội (USTH) Toán ứng dụng 2021 0358495646 vundk2411079@usth.edu.vn

63 NGUYỄN ĐỖ TRUNG ANH 30-03-06 001206001207 Trường Đại học KHCN Hà Nội (USTH) Lớp ATE B2 2024 0962819896 anhndt2410047@usth.edu.vn

64 NGUYỄN THU HOÀI 15-04-06 049306010769 Trường Đại học KHCN Hà Nội (USTH) Lớp BIT 2 2024 0832538017 hoaint2410306@usth.edu.vn

65 NGUYỄN TRƯƠNG THỊNH 05-05-06 052206004673 Trường Đại học KHCN Hà Nội (USTH) Lớp ICT B2 2024 0906537403 thinhnt2410944@usth.edu.vn 

66 NGUYỄN VIỆT ANH 19-10-05 001205005554 Trường Đại học KHCN Hà Nội (USTH) Lớp SIC B3 2023 0367902410 anhnv.23bi14053@usth.edu.vn

67 PHẠM GIA ANH 13-01-06 001206014956 Trường Đại học KHCN Hà Nội (USTH) Lớp Khoa học dữ liệu 2024 0845120116 anhpg2410084@usth.edu.vn

68 TRẦN ANH DUY 26-09-05 001205026486 Trường Đại học KHCN Hà Nội (USTH) Lớp Cơ điện tử 2023 0869313731 duyta.23bi14132@usth.edu.vn

69 TRẦN MINH DƯƠNG 30-12-05 001205026190 Trường Đại học KHCN Hà Nội (USTH) Lớp ICT-DD 2023 0961264447 minhduongqo@gmail.com

70 VŨ MINH QUÂN 07-01-06 001206016770 Trường Đại học KHCN Hà Nội (USTH) Lớp PHA B4 2024 0762172006 quanvm2410841@usth.edu.vn

71 ĐOÀN TRẦN YẾN LINH 25-09-06 1306021644 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Lớp K74CLC, Khoa Sinh học 2024 335304068 hwifadarm.doan@gmail.com

72 KHUẤT QUANG KHÔI 11-01-06 1206031293 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Lớp K74CLC, Khoa Hóa học 2024 912987485 stu745201012@hnue.edu.vn

73 LÊ MINH PHÚC 12-04-06 40206001435 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Lớp K74CLC, Khoa Vật lý 2024 949457688 minhphuc120406@gmail.com

74 LÊ NGUYỄN MAI LINH 16-10-06 42306005068 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Lớp K74A, Khoa Vật lý 2024 869945567 mailinhlenguyen06@gmail.com

75 NGHIÊM THỊ NHÂN ĐỨC 21-05-05 42305000681 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Lớp K73K, Khoa Vật lý 2023 962243064 stu735113006@hnue.edu.vn

76 NGUYỄN NGUYÊN HẢI 30-10-06 40206004263 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Lớp K74CLC, Khoa Hóa học 2024 832414803 stu745201009@hnue.edu.vn

77 NGUYỄN NGUYỆT ANH 25-05-06 4306000107 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Lớp K74, Khoa Hóa học 2024 888285060 stu745201002@hnue.edu.vn

78 NGUYỄN THÚY NGA 16-06-06 15306006780 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Lớp K74CLC, Khoa Sinh học 2024 335304068 Stu745301014@hnue.edu.vn

79 NGUYỄN TRUNG HIẾU 02-07-06 22206010009 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Lớp K74CLC, Khoa Sinh học 2024 822500866 nguyentrunghieu2006hl@gmail.com
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80 PHẠM THỊ HẢI YẾN 10-11-05 15305004341 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Lớp K73, Khoa Sinh học 2023 399203978 workphamthihaiyen@gmail.com

81 HOÀNG THỊ VINH HOA 09-02-06 031306016391 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Lớp K50A, Sư phạm Toán học dạy học bằng tiếng Anh, Khoa Toán 2024 0931509629 247140209063@hpu2.edu.vn

82 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 06-07-06 001306002306 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Lớp K50B, Sư phạm Toán học dạy học bằng Tiếng Anh, Khoa Toán 2024 0837672006 247140209153@hpu2.edu.vn

83 TRẦN TUẤN ANH 11-12-06 035206006067 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Lớp K50, Sư phạm Vật lý - Khoa Vật lý 2024 0386492484 tanh121106@gmail.com

84 TRỊNH NGUYỆT MINH 12-12-05 027305006148 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Lớp K49, Sư phạm Sinh học 2023 0976820338 minh12x2o5@gmail.com

85 BÙI HÀ ANH 02-05-02 020302006361 Học viện Quân Y Lớp DH54A, Hệ 4 2020 0373985032 bhaank0205@gmail.com

86 BÙI VIỆT HÀ 11-11-02 036302009946 Học viện Quân Y Lớp DH54C, Hệ 4 2020 0854793168 habui11112002@gmail.com

87 CAO ĐẮC THẮNG 21-11-05 031205012074 Học viện Quân Y Lớp DH57A, Hệ 2 2023 0389788763 caodacthang211105@gmail.com

88 ĐẶNG HOÀNG TÚ 26-04-05 001205025996 Học viện Quân Y Lớp DH57A, Hệ 2 2023 0962807845 danghoangtu2605@gmail.com

89 ĐỒNG THẾ LONG 02-07-02 001202016183 Học viện Quân Y Lớp DH54A, Hệ 4 2020 0963638899 longdongthe@gmail.com

90 LÊ THỊ TRÀ MY 28-08-05 070305011090 Học viện Quân Y Lớp DH57B, Hệ 2 2023 0967206805 tramy2808bn@gmail.com

91 LÊ VĂN KIÊN 01-02-03 026203006812 Học viện Quân Y Lớp DH55C, Hệ 2 2021 0375935893 ngoalong0102lekien@gmail.com

92 NGUYỄN ĐỨC SƠN 02-08-06 0302063480 Học viện Quân Y Lớp DH58B Dược 15, Hệ 4 2024 0356179110 ndsonktndhd@gmail.com

93 TRẦN KIM LIÊN 13-07-02 034302003756 Học viện Quân Y Lớp DH54D, Hệ 4, 2020 0368026797 trankimlien2k2@gmail.com

94 TRẦN QUÝ GIANG 09-02-04 034204007424 Học viện Quân Y Lớp DH56D, Hệ 4 2022 0865999104 trangiang029204@gmail.com

95 NGUYỄN HỒNG NHUNG 09-08-05 001305052444 Học viện Kỹ thuật Quân Sự Lớp An ninh hệ thống thông tin 59(CLC)/Viện CNTT&TT 2023 0363398299 hongnhungvn098@gmail.com

96 NGUYỄN NGUYÊN LONG 16-06-03 036203005965 Học viện Kỹ thuật Quân Sự Lớp Công nghệ vật liệu, Khoa Cơ khí 2021 0823221606 longmsemta@gmail.com

97 NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN 17-09-03 038303020941 Học viện Kỹ thuật Quân Sự Lớp Thông tin/ Khoa Vô tuyến điện tử 2021 0981015128 baoziht2003@gmail.com

98 TRẦN SƠN HOÀNG 05-06-03 019203001023 Học viện Kỹ thuật Quân Sự Lớp Công Nghệ Vật liệu 2021 0853709666 transonhoang0506@gmail.com

99 NGUYỄN ĐÌNH KÝ 27-01-03 1.79203E+11 Trường Đại học Y Hà Nội Y5YK3 2021 0703309599 dinhky271@gmail.com

100 TÔ THỊ BẠCH DƯƠNG 06-06-02 004303000381 Trường Đại học Y Hà Nội Y5RHM 2021 0833555828 tothibachduong@gmail.com

101 TRẦN ANH TUẤN 09-03-02 033202005658 Trường Đại học Y Hà Nội Y6RHM 2020 0923423691 trananhtuan09302@gmail.com

102 TRẦN LƯU ĐÔNG A 16-05-03 052203000058 Trường Đại học Y Hà Nội Y5RHM 2021 0905277997 tranldonga2003@gmail.com

103 NGUYỄN SĨ HIẾU 06-09-06 031206013509 Trường Đại học Y Hà Nội Y2YK4 2024 0326403230 nguyensihieu2006@gmail.com

104 VŨ ĐỨC VINH 21-11-02 040202005331 Trường Đại học Y Hà Nội Y6YK4 2022 0837334778 ducvinh.hmu@gmail.com

105 NGUYỄN TIẾN LỘC 31-03-06 001206030458 Trường Đại học Y Hà Nội Y2YK4 2024 09656580736 locnguyen3132006@gmail.com

106 NGUYỄN GIA HÀO 03-01-05 074205003604 Trường Đại học Y Hà Nội Y3YK2 2023 0332650150 haong.si.2023@gmail.com

107 TRẦN TUẤN HƯNG 26-12-05 042205003881 Trường Đại học Y Hà Nội Y3YK3 2023 0969583559 tranhung261205@gmail.com

108 HOÀNG HUY ANH 14-06-04 001204025843 Trường Đại học Y Hà Nội Y4YK4 2022 0367734920 huyanh.hoang.125@gmail.com

109 HOÀNG THỊ XUÂN HOÀI 06-02-04 014304003031 Trường Đại học Tây Bắc K63 - ĐH BVTV 2025 0396945036 hoaihtx.k63bvtv@utb.edu.vn

110 NGUYỄN NGỌC HUYỀN 24-03-06 015306007421 Trường Đại học Tây Bắc K65 - ĐHSP Toán Học 2024 0385586206 huyennn.k65sptoan@utb.edu.vn

111 MAI SONG HUỲNH 19-09-06 040206002446 Trường Đại học Tây Bắc K65 - ĐHSP Hoá Học 2024 0337530493 huynhms.k65sphh@utb.edu.vn

112 NGUYỄN ĐỖ LAN HƯƠNG 03-07-06 011306000020 Trường Đại học Tây Bắc K65 - ĐHSP Toán Học 2025 0832988539 huongndl.k65sptoan@utb.edu.vn

113 ĐINH THỊ ÁNH TUYẾT 25-10-05 034305013895 Trường Đại học Tây Bắc K65 - ĐHSP Vật Lý 2025 0385311632 tuyetdta.k65spvl@utb.edu.vn

114 DƯƠNG THU HẰNG 26-10-06 066306016814 Trường Đại học Tây Bắc K65 - ĐHSP Sinh Học 2024 0395552781 hangdt.k65spsh@utb.edu.vn

115 LÒ VĂN HƯNG 16-09-98 014098001452 Trường Đại học Tây Bắc K63 - ĐH QLTNR 2022 0376825091 hunglv.k63qltnr@utb.edu.vn

116 NGUYỄN THỊ HUYỀN THƯƠNG 30-05-05 014305001192 Trường Đại học Tây Bắc K64 - ĐHSP Vật Lý 2023 0325380205 thuongnth.k64spvl@utb.edu.vn

117 LÒ THỊ TIÊN 30-10-05 011305001119 Trường Đại học Tây Bắc K64 - ĐHSP Hoá Học 2023 0343785275 tienlt.k64sphh@utb.edu.vn

118 LẦU A SƠN 24-02-04 014204001350 Trường Đại học Tây Bắc K63 - ĐH Lâm Sinh 2022 0387421156 sonlau24022004@gmail.com

119 ĐẶNG HỒNG ANH 12-02-04 019304000185 Đại học Thái Nguyên Lớp K54 CNTP, Viện CNSH - CNTP, Trường Đại học Nông Lâm 2022 0989320248 danghonganh.cnshcntp54@tuaf.edu.vn

120 LỒ A DÊ 15-03-03 010203008815 Đại học Thái Nguyên
Lớp ĐHQLTNMTK8, Khoa Nông Nghiệp và Môi Trường, Trường Phân 

hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai
2023 0398036539 losesapa2003@gmail.com

121 NGUYỄN HIỂN PHỒN 25-01-06 040206023746 Đại học Thái Nguyên Lớp Vật lý A, K22, Trường đại học Khoa Học 2024 0386175683 nguyenhienphon1@gmail.com

122 PHẠM HẢI YẾN 07-10-05 022305011019 Đại học Thái Nguyên Lớp SP Vật lý K58, Khoa Vật lý,  Trường Đại học Sư phạm 2023 0936622514 phamhaiyen305@gmail.com

mailto:transonhoang0506@gmail.com


123 PHẠM QUANG KHẢI 20-03-05 019205008890 Đại học Thái Nguyên Lớp, K12 Quản lý Môi trường và Bền vững (EMS K12) 2022 0911228216 Phamquangkhai547@gmail.com

124 PHÙNG THẾ TÀI 14-08-05 019205000597 Đại học Thái Nguyên Lớp 59TDH-DHDN.01, Khoa Điện, Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghiệp 2023 0339922965 taiphungthe92@gmail.com

125 TẠ HUY HIẾU 10-08-06 019206009017 Đại học Thái Nguyên Lớp ĐTVT K23A, Khoa KT&CN, Trường Đại học CNTT & TT 2024 0384352206 dtc245030004@ictu.edu.vn

126 TRƯƠNG THỊ BÍCH DIỆP 11-11-26 034306006420 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Lớp ĐH K19, Hệ thống thông tin 2025 037319382 ngocdiep111106@gmail.com

II.

1 BÙI MAI HOA 16-04-02 037302001805 Trường Đại học KHTN, ĐHQGHN Hóa học 2024 0948370167 24007767@hus.edu.vn

2 BÙI XUÂN TRƯỜNG 09-07-01 034201000860 Đại học Bách Khoa Hà Nội Khoa học và Công nghệ Nano 2024 0394821518 truong.bx242237M@sis.hust.edu.vn

3 ĐẶNG HUY HOÀNG 18-09-02 031202004191 Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN Vật liệu và linh kiện Nano 2024 0936875410 danghuyhoang180902@gmail.com

4 ĐÀO THỊ CẨM VI 19-10-02 034302009796 Đại học Bách Khoa Hà Nội Hóa học 2024 0355689609 daovi19102002@gmail.com

5 ĐINH TRỌNG THĂNG 14-03-02 036202000837 Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN Vật liệu và linh kiện Nano 2025 0357456735 dinhtrongthang1@gmail.com

6 ĐINH TƯỜNG VÂN 09-07-02 027302002450 Trường Đại học KHTN, ĐHQGHN Kỹ thuật môi trường 2024 0343191555 dinhtuongvan0709@gmail.com

7 LẠI THẢO NGUYÊN 01-03-03 001303010384 Trường Đại học KHCN Hà Nội (USTH) Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm 2025 0343843069 thaonguyenlai03@gmail.com

8 LÊ NGỌC DANH 10-09-04 038304004484 Trường Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa Sư phạm Sinh học 2025 0355916798 ldanh0648@gmail.com

9 LÊ THỊ THẢO 18-01-02 038302018539 Trường Đại Học Hồng Đức, Thanh Hóa Động vật học 2025 0914420248 lethithaob1801@gmail.com

10 LÊ TRẦN QUANG LINH 21-01-99 042099001480 Trường Đại học KHTN, ĐHQGHN Vật lý 2024 0868217455 linhltq2101@gmail.com

11 LÊ TUẤN VŨ 24-08-99 042099012984 Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN Chẩn đoán hình ảnh 2023 0382571173 drvu2906@gmail.com

12 NGÔ ĐỨC MINH 23-08-01 012201002192 Trường Đại học KHTN, ĐHQGHN Vật lý 2024 0383821611 ngoducminh_t65@hus.edu.vn

13 NGÔ THỊ THANH 30-07-03 024303006146 Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN Vật liệu và linh kiện Nano 2025 0345331246 thanhngo300703@gmail.com

14 NGUYỄN ĐỨC HIẾU 22-06-02 024202000023 Trường Đại học KHTN, ĐHQGHN Hóa phân tích 2024 0925657884 nguyenduchieu_t65@hus.edu.vn

15 NGUYỄN DUY TÚ 05-05-03 034203001714 Trường Đại học KHTN, ĐHQGHN Khoa học Môi trường 2025 0862623658 mrtuakqptb@gmail.com

16 NGUYỄN HOÀNG HƯNG 09-01-02 027202005943 Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN Vật liệu và linh kiện Nano 2024 0385108160 hungvnu.uet@gmail.com

17 NGUYỄN HỒNG THẮM 04-07-01 033301002905 Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện HLKHCNVN Hóa hữu cơ 2025 0983572328 thamnh0407@gmail.com

18 NGUYỄN THỊ BẢO YẾN 12-06-01 034301004501 Trường Đại học KHTN, ĐHQGHN Vật lý 2023 0367347454 23007858@hus.edu.vn

19 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 17-12-02 030302006273 Trường Đại học KHCN Hà Nội (USTH) Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm 2025 0915121226 ngocntb171202@gmail.com

20 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 26-10-03 024303000381 Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN Kỹ thuật điện tử 2025 0869259932 nguyenthingocanh9252@gmail.com

21 NGUYỄN VŨ MINH TÂM 29-11-02 031302006261 Trường Đại học KHTN, ĐHQGHN Hóa học 2024 0963541684 tamnguyet2911@gmail.com

22 THÁI BẢO NHỊ LANG 21-05-93 064093000220 Trường Đại học Y Dược Thái Bình Ngoại khoa 2024 0977822215 Nhilang215@gmail.com

23 TÔ THỊ DUYÊN 19-02-02 040302021171 Trường Đại học KHTN, ĐHQGHN Hóa học 2024 0379012936 toduyen0202@gmail.com

24 TRẦN HỮU LỘC 04-09-03 089203000341 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Di truyền học 2025 0583126129 locth.biohnue@gmail.com

25 TRẦN NGUYỄN NHẬT MINH 14-09-04 001204025800 Trường Đại học KHCN Hà Nội (USTH) Công nghệ sinh học, nông, y, dược 2025 0888676821 tranminhbiog13@gmail.com

26 TRẦN TRUNG PHONG 14-08-03 010203007498 Đại học Bách Khoa Hà Nội Vật lý kỹ thuật 2025 0965910056 ttphong148@gmail.com

27 VŨ CÔNG MẠNH 17-04-02 033202001417 Đại học Bách Khoa Hà Nội Khoa học và Công nghệ Nano 2024 0363185485 manhshink2@gmail.com

28 VŨ KIM NGÂN 16-12-02 001302007695 Trường Đại học KHTN, ĐHQGHN Kỹ thuật Môi trường 2024 0911713029 vu.ngan0608@gmail.com

III.

1 CAO XUÂN  BÁCH 02-09-90 001090055532 Trường Đại học KHCN Hà Nội (USTH) Công nghệ sinh học, nông, y, dược 2025 0393979534 bachcaoxuan@gmail.com

2 ĐẶNG THỊ MỸ LINH 07-11-94 001194025162 Học viện Khoa học và Công nghệ Hóa vô cơ 2025 0987105244 dangthimylinh.lhda58@gmail.com

3 DƯƠNG THU HƯƠNG 02-10-98 034198014905 Đại học Bách Khoa Hà Nội Vật lý kỹ thuật 2024 0888731123 duonghuong02101998@gmail.com

4 LÊ ĐÌNH HẢI 31-10-96 030096012991 Trường Đại học KHCN Hà Nội (USTH) Công nghệ sinh học, nông, y, dược 2024 0915137904 hai7904@outlook.com

5 NGÔ ÁNH NGỌC 29-01-02 066302013184 Trường Đại học KHTN, ĐHQGHN Vi sinh vật học 2024 0946544391 ngoanhngoc2002@gmail.com

6 NGUYỄN KIÊN 30-12-03 001203018225 Trường Đại học Công Nghệ, ĐHQGHN Kỹ thuật điện tử 2025 0388766865 kiennk1230@gmail.com

7 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 14-09-02 042202007332 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Hóa lý thuyết và Hóa Lý 2024 0974984403 phuongnm.chem.hnue@gmail.com

8 NGUYỄN THỊ HOA 08-02-97 031197004189 Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện HLKHCNVN Hóa vô cơ 2025 0328011281 hoa41154@gmail.com

9 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 17-09-97 001197014674 Đại học Bách Khoa Hà Nội Khoa học vật liệu 2023 0399986238 Nhung.NTH230022D@sis.hust.edu.vn

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC

DANH SÁCH HỌC VIÊN NGHIÊN CỨU SINH

mailto:ngocdiep111106@gmail.com


10 NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN 02-08-96 064196005294 Trường Vật liệu- Đại học Bách khoa Hà Nội Khoa học vật liệu 2024 0398135191 nguyenthanhtuyenvatly37@gmail.com

11 PHẠM NGỌC THÀNH 20-01-00 045200004130 Trường Đại học KHCN Hà Nội (USTH) Khoa học Vũ trụ và Ứng dụng 2025 0904536065 thanhpn00@gmail.com

12 TRẦN HỒNG THẮM 14-03-02 038302014110 Trường Đại học Vinh Quang học 2024 0862545789 tranhongtham2604@gmail.com

13 TRƯƠNG THỊ THÙY TRANG 10-10-99 001199015961 Trường Đại học KHTN, ĐHQGHN Hóa phân tích 2023 0359325912 truongtrang101099@gmail.com

Người lập danh sách

NGUYỄN VĂN PHƯỢNG

Ban Điều hành Học bổng Vallet dành cho sinh viên miền Bắc năm 2026

TRƯỞNG BAN, NGUYỄN VĂN PHƯỢNG

Chủ tịch Quỹ Học bổng Vallet

GS. TS. JEAN TRẦN THANH VÂN

Danh sách này có 167 sinh viên/học viên.
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